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Catalogue gạch AAC E-Block
và tấm ALC EPANEL 2025
Tài liệu của nhà sản xuất — Công ty CP Gạch khối Tân Kỷ Nguyên (New Era Home), bản
12/2025. 28 trang tiếp theo là nguyên bản của nhà sản xuất.

Tài liệu do Công ty TNHH Càn Thanh — nhà phân phối chính thức E-Block — cung cấp.
Thông số đặt hàng, định mức vật tư và giá dùng theo tài liệu Càn Thanh ở bảng dưới.

BÁO GIÁ ·  TÌNH TRẠNG HÀNG ·  L ỊCH GIAO

Liên hệ Càn Thanh

0967 213 312 · 0982 127 343
Zalo 0967 213 312 · canthanh.com.vn

Quét để nhắn Zalo

Tài liệu Càn Thanh dùng khi dự toán và đặt hàng

A1 · Bảng giá Gạch AAC, tấm AAC,
tấm ALC EPANEL, vữa,
phụ kiện

canthanh.com.vn/bang-gia-gach-aac-
panel-alc.html

A5 · Định mức vật tư Gạch, vữa, pát, lưới cho
1 m² tường

canthanh.com.vn/dinh-muc-vat-tu-cho-1-
m-tuong-aac.html

B1 · Thông số gạch AAC Cấp cường độ, khối
lượng thể tích, phiếu
thử

canthanh.com.vn/thong-so-ky-thuat-
gach-aac-eblock.html

B2 · Thông số tấm ALC Tấm EPANEL có cốt
thép, bảng tải lót sàn

canthanh.com.vn/thong-so-ky-thuat-tam-
alc-co-cot-thep-epanel.html

B3 · Thông số vữa EBT-104 · EBP-202 ·
EBS-302 · EBF-501

canthanh.com.vn/thong-so-ky-thuat-bo-
vua-eblock-cho-tuong-gach-aac.html

Bảng tính vật tư Tự tính số gạch, vữa
theo diện tích tường

canthanh.com.vn/tinh-vat-tu

Công ty TNHH Càn Thanh — nhà phân phối chính thức E-Block canthanh.com.vn
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CHUNG CƯ CAO ỐC
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Bình Dương
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Bình Dương
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Bình Dương

Bình Dương

Bình Dương

Bình Dương

Bình Dương

Tp. HCM

Tp. HCM

Tp. HCM

Tp. HCM

Tp. HCM

 Tp. HCM

 Tp. HCM

 Tp. HCM

Tp. HCM

Tp. HCM

Vũng Tàu

Empire City

Empire City

Masterise Homes

Masterise Homes

Masterise Homes

Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng

CapitalLand

CapitalLand

Masteri Thảo Điền

Masteri Thảo Điền

Keppel Land

Keppel Land

Keppel Land

Keppel Land

Keppel Land

Keppel Land

Novaland

Phát Đạt

Novaland

Nam Long

Nam Long

Nam Long

Nam Long

Nam Long

N.H.O 

N.H.O 

N.H.O

Vsip- Sembcorp

Vsip- Sembcorp

Tiến Phát

Pi Group

Becamex Tokyu

Becamex Tokyu

Becamex Tokyu

Vạn Xuân

TBS Land

Son Kim Land

Sacomreal

Navicons

Phú Long

Kiên Á

Khang Điền

GS

Đất Xanh

Căn hộ vườn phố

Gamuda Land

An Gia

Empire City Phase 1

Empire City Phase 2

Masteri Centre Point

Grand Marina Saigon Ba Son

Lumiere Riverside

Scenic Valley-MD3-MD4

Midtown M5-M6-M7-M8 

Hưng Phúc - S10-2; S6-3, C13B

Krista; Krista- C3 

Feliz En Vista

M-One Nam Saigon

M-One Gia Định

TTTM Saigon Center 2

Estella Heights

The View Riviera Point

Palm Heights

The Infiniti Riviera Point

Celesta Rise

  Kingston Residence,

 

Sunrise

 

City

 

View

La PuRa

Icon 56, Galaxy 9

EHome South Gate

Flora Novia

Ehome 3, Ehome S, Ehome 6

Mizuki Park (Phase I, II. III)

Akari City - Phase II

Natural Poem

First Home Sky 9 

First Home Premium Bình Dương

The Habitat - Phase I & II

The Habitat - Phase III  

The Ascent, Ascent Lakeside

Picity Sky Park 

Midori The Glory (H9BC)

Midori The Ten (F2)

Sora Garden II

Happy One Central

Green Tower

Nassim Thảo Điền 

Jamona Apartment 

Kim Bảo - DockLands

Essensia Sky

Citi Home, Citi Soho, Citi Esto, Citi Alto

Jamila Khang Điền

Thủ Thiêm Zeit River

Luxcity 

City Garden Promonade

Eaton Park

The Sóng

Hòa Bình

Central

Central & Delta

Newtecons

Sol E&C

CSCEC

CSCEC, HB

Vicons, Delta

CSCEC

CSCEC 32

Unicons

Newtecons

Hòa Bình

Hòa Bình, Cofico

Hòa Bình

An Phong

Cotecconts

Hoà Bình

Tacko, Hoà Bình

Central

Hòa Bình

Nam Khang

Nam Khang, AP

Nam Khang, AP

Hoà Bình, Newtecons

Ricons

Handong

Handong

Handong

Cofico, Tuấn Lê

CC1

Hòa Bình

Decofi

Hoà Bình

Unicons

Newtecons

Tacko, Central

Sol E&C

Posco E&C

TTP

Nam Chi, TVP

Central

Cosaco

Hoà Bình

Ivy

An Thiên Phú

Coteccons

Coteccons, HB

Newtecons

Nhà máy Coca Cola

Nhà máy Thép Vina Kyoei

Nhà máy Greencans

Nhà máy Tombow

Nhà máy Huafu

Nhà kho Phú Mỹ

Nhà máy bia Heineken

Nhà máy Cơ Khí Chính Xác Cao

Nhà xưởng SMC

Nhà máy First Solar 

Nhà máy Suntory Pepsico

Nhà máy Saigon Jean 3

Nhà máy Nitto DenKo

Nhà xưởng Tetra Pak

Nhà Máy Lốp Advance Vietnam

Nhà máy Panasonic

Nhà máy Intel

Tổ hợp nhà máy sản xuất thịt gà CP

Nhà máy Thạch Cao VGSI Gypsum Board

Kho, xưởng cho thuê Project 10, 27 BW

Kho, xưởng cho thuê Project 8, 9 BW

Kho, xưởng cho thuê Project 6 BW

Kho, xưởng cho thuê PAT, Nhơn Trạch, Hố Nai

Nhà máy Hantex

Nhà máy Lock & Lock

Tp. HCM, Long An

Vũng Tàu 

Long An

Tp. HCM

Long An

Vũng Tàu

Tp. HCM

Tp. HCM

Đồng Nai

Tp. HCM

Long An

Đồng Nai

Bình Dương

Bình Dương

Tiền Giang

Bình Dương

Tp. HCM

Bình Phước

Vũng Tàu

Tp. HCM

Bình Dương

Đồng Nai

Đồng Nai

Tây Ninh

Đồng Nai

Cocacola VN

Vina Kyoei

Greencans

Tombow VN

Huafu VN

Thanh Bình Phú Mỹ

Heineken VN

CNS Amura

SMC Vietnam

First Solar VN

Suntory Pepsico

Saigon Jean 3

Nitto DenKo

Tetra Pak VN

Lốp Advance VN

Panasonic

Intel

CP Group

GS

BWID

BWID

BWID

KCN

Hantex

Lock & Lock

Unicons, SOL E&C

Phú Hưng Gia

Coteccons

Shimizu

Unicons

Ricons

Tân Việt Tín

Toàn Lộc

Kajima

MW- Viễn Đông

Coteccons

Viteccons

Shimizu

Unicons, SOL E&C

B&C, CSCEC

Obayashi

Đất Phú

KSP

Ivy

BSV, COFICO

Newtecons, BSV, Central

Unicons, Ricons

Ivy, Unicons, Coteccons

CBC, Bàn Thạch

An Phú Gia

NHÀ XƯỞNG, NHÀ MÁY, KHO HÀNG

Pullman Saigon Hotel

Hilton Saigon Hotel

Ibis Nha Trang Hotel

Tp. HCM

Tp. HCM

Nha Trang

Quê Hương Liberty

Quê Hương Liberty

Khánh Tâm

Cảnh Quan Xanh

Cảnh Quan Xanh

Cảnh Quan Xanh

CoficoVietcombank -
Bonday - 
Ben Thanh Tourist

Tp. HCMVietcombank Tower

Lotus Tower (The Nexus 3)

Newtecons Tower

Tp.HCM

Tp HCM

SSG

Newtecons

Hiive Hotel I, II

Vườn ươm TTC

The Arena

Saigon Marina IFC

Bình Dương

Tp HCM

Cam Ranh

Tp.HCM

Fusion

TTC

Vịnh Nha Trang

Masterise Home

Lan Anh Hotel

Khu Biệt Thự Swanbay; Swanpark

Nha Trang

Đồng Nai

Lan Anh

Swancity

Wink Center Saigon Hotel

Daikin Tower

Tp. HCM

Tp. HCM

Indochina Kajima

Daikin

Hòa Bình

Ricons

Newtecons

Central

Coteccons

Newtecons

Tuấn Lê, Unicons

Central

An Phong

An Phong

Serenity HoldingFusion Suites Saigon Hotel

Swisstouches La luna Resort

Tp. HCM

Nha Trang

DHC

TakcoKS Bến Du 
Thuyền

KHÁCH SẠN, VĂN PHÒNG, NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ

Đại Học Kinh Tế

Đại Học Quản Lý Công Nghệ TPHCM

Nhà Ga Tuyến Đường Sắt Đô Thị TP HCM

Sân Bay Long Thành

Tp. HCM

Tp. HCM

Tp. HCM

Tp. HCM

Đồng Nai

ĐH Kinh Tế

Kiến Á

Ban QLDA Đường 
Sắt ĐT TP HCM

Đại học Quốc tế RMIT 

Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Hutech

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 

Bệnh viện Ung Bướu Cơ Sở 2

Đại học Tài Chính Marketing

Tp. HCM

Tp. HCM

Tp. HCM

Đồng Nai

Tp. HCM

Tp. HCM

Tp. HCM

ĐH RMIT

ĐH TĐT

ĐH Hutech

Sở Y Tế Đồng Nai

Sở Y Tế Tp.HCM

Hòa Bình

Kim Qui

An Phong

Cotecland

CC1

Thuận Việt

Lưu Nguyễn

An Phong

ACC - 244

Cosaco

Sài Gòn Xanh

ĐH Marketing

Ban QLDA Sở 
Y Tế  TP HCM

British International School HCMC Thiên HươngTp. HCM

BỆNH VIỆN, TRƯỜNG HỌC, TRỤ SỞ CÔNG

ACV Trường Sơn, PTSC

Global City Tp. HCM Masterise Homes Coteccons

HandongBQLDA Bến TreBệnh Viện Đa Khoa Bến Tre




